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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

Bản án số: 04/2023/HS-ST 

Ngày 05/01/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  o n   u n  n   

Thẩm phán:                                 Ôn  N uyễn Văn Nam 

Các Hội thẩm nhân dân: 1.      Ông Đin  Văn Luận 

  2.      Ông Đin  Min   ải 

  3.      Ông P ạm Kiên Cườn  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn   ị  ồn  N un  -   ư ký  òa án; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

N uyễn  iến Lập - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng  01 năm 2023, tại trụ sở  òa án nhân dân tỉn  Bắc Nin  xét xử 

sơ t ẩm công khai t eo  ìn  t ức trực tuyến từ điểm cầu  run  tâm l   òa án n ân 

dân tỉn  Bắc Nin  kết nối với điểm cầu t  n  p ần tại  rại tạm  iam – Công an 

tỉn  Bắc Nin  vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 134/2022/HSST ngày 22 tháng 11 

năm 2022 theo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 54/2022/QĐXXS -HS ngày 27    

tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo: 

Dƣơng Tiến P, sinh năm 1993; Giới tín : Nam; ên  ọi k ác: k ôn ;  ộ 

k ẩu t ườn  trú: thôn H, xã L,  uyện T, tỉn  BN. Quốc tịc : Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: không; Trìn  độ  ọc v n: 12/12. N  ề n  iệp: lao độn  tự do; 

Con ông: Dươn  Côn   ; Con bà: N uyễn   ị X; Có vợ là: Đ o   ị G, sin  năm 

1998; Con: c ưa có.  iền án, tiền sự: không.  

Bị cáo đầu t ú v  bị tạm  iữ từ n  y 11/4/2022 đến n  y 20/4/2022 áp dụng 

biện p áp n ăn c ặn c m đi k ỏi nơi cư trú. N  y 05/7/2022 bị cáo bị bắt tạm 

giam,  iện đan  bị tạm  iam tại  rại trạm  iam Côn  an tỉn  Bắc Nin . Có mặt tại 

điểm cầu t  n  p ần tại  rại tạm  iam Côn  an tỉn  Bắc Nin . 

*’Người bào chữa cho bị cáo (theo chỉ định của Tòa án): Luật sư  rần  o n  

Hùng C – Văn p òn  luật sư ĐT – Đo n Luật sư tỉn  Bắc Nin  . Có mặt tại điểm 
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cầu trun  tâm. 

*,Bị hại:  

Anh  Lê Xuân Q, sin  năm 1987.  rú tại: t ôn  , xã L,  uyện  , tỉn  BN. Có 

mặt tại điểm cầu trun  tâm. 

*, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1, Ôn  Dươn  Côn   , sin  năm 1963, (Bố P) trú tại:, thôn H, xã L,  uyện  , 

tỉn  BN. Có mặt tại điểm cầu trun  tâm. 

2, C ị  Đ o   ị G, sinh năm 1998, (Vợ P) trú tại: thôn H, xã L,  uyện  , tỉn  

BN. Có mặt tại điểm cầu trun  tâm. 

*, Người làm chứng:  

1, Anh N uyễn Văn Q1, sin  năm 1989, trú tại: thôn H, xã L,  uyện  , tỉn  

BN. Vắn  mặt tại p iên tòa. 

2, Anh  N uyễn Văn Đ, sin  năm 1989, trú tại: thôn H, xã L,  uyện  , tỉn  

BN. Vắn  mặt tại p iên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dun  vụ 

án được tóm tắt n ư sau: 

K oản  11  iờ ngày 10/4/2022, Dươn   iến P điều k iển xe mô tô biển 

kiểm soát (BKS) 99C1-202.01 đến đám cưới n   an  N uyễn Mạnh P1 l  n ười 

cùng thôn ăn cỗ cưới. Quá trìn  ăn cỗ, P đến một số b n ăn mời rượu tron  đó có 

bàn Lê Xuân Q l  n ười cùn  t ôn với P đan  ăn cùng các an  Lê  rườn  G; anh 

 ồ Min   ; anh Lê Thành N; anh N uyễn N ọc Q. ron  quá trìn  mời rượu P 

văn  tục, c ửi bậy dẫn đến anh Lê Xuân Q cãi, c ửi nhau với P t ì được mọi n ười 

căn n ăn, sự việc c  m dứt. Sau k i được mọi n ười can n ăn P điều k iển xe mô 

tô về n   l y con dao bầu (loại dao c ọc tiết lợn) dao d i 31cm, c uôi dao bằn   ỗ 

d i 14cm, bản dao c ỗ rộn  n  t 06cm, sốn  dao t ẳn , có 1 lưỡi sắc, mũi dao 

n ọn ở k u vực l m đậu của  ia đìn  P. P gài dao vào tron  cạp quần sườn bên 

p ải rồi điều k iển xe mô tô quay lại k u vực đám cưới n   an  P1. K i đi đến đầu 

n õ v o đám cưới n   an  P1, P nhìn t  y an  Q đan  đứn  nói c uyện với an  

N uyễn Văn Q1, an  N uyễn Văn Đ, an   rần Quốc D, ôn  N uyễn Đăn   , anh 

Dươn   u n   đều ở cùn  t ôn. P dừn , đỗ xe lại. Tay p ải P cầm c uôi dao, rút 

dao từ trong n ười ra rồi lao đến phía anh Q. Khi còn cách anh Q k oản  0,65m, P 

đứn  ở tư t ế đối diện, tay p ải P cầm dao đâm 1 n át từ sau ra trước, từ dưới lên 

trên về p ía n ực, bụn  an  Q, anh Q né tránh dùng 2 tay đẩy P ra, làm mũi dao P 

đâm sượt qua sườn n ực trái anh Q trún  v o vạt dưới áo an  Q (lúc này anh Q 

đan  vén áo lên qua bụn ). Sau đó, P tiếp tục đâm tiếp nhát t ứ 2 từ p ải san  trái 
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từ sau ra trước, l m mũi v  lưỡi dao đâm trún  v o n ực trái vị trí k oan  liên 

sườn số 7 đườn  nác  trước bên trái anh Q,  ây vết t ươn  kíc  t ước (3x1)cm 

xuyên  t  u p ổi trái anh Q. Sau đó, P tiếp tục đâm n át t ứ 3 về vùng n ực, bụn  

của an  Q thì anh Q1, an  Đ v  n ữn  n ười có mặt can n ăn. An  Đ tước được 

dao P đan  cầm vứt xuốn  ao Cốn  Đươn  cạn   iện trườn . Anh Q được mọi 

n ười đưa đến Trung tâm y tế  uyện  iên Du, Bện  viện đa k oa tỉn  Bắc Nin  v  

Bện  viện  ữu n  ị Việt Đức    Nội c p cứu, điều trị, từ n  y 10/4/2022 đến 

ngày 19/4/2022 ra viện. Còn P bỏ đi, đến n  y 11/4/2022 thì P đến Cơ quan CSĐ  

 uyện  iên Du đầu t ú. Quá trìn  điều tra P đã t  n  k ẩn k ai n ận to n bộ   n  

vi p ạm tội của bản t ân n ư đã nêu trên.  

K ám n  iệm  iện trườn  p át  iện 01 đám c  t m u nâu đỏ dạn  n ỏ  iọt 

nằm rải rác trên mặt đườn  bê tôn  kíc  t ước (39 x5)cm, đám c  t m u nâu đỏ đã 

k ô.  rên cây dừa nước sát bờ p ía Bắc ao Cốn  Đươn  các  bờ p ía  ây ao 6 

mét, ở vị trí các  đ t 4,6 mét p át  iện 01 mắt camera  ướn  về vị trí đám c  t 

m u nâu đỏ v  k u vực trước n   ôn  N uyễn Min  T. Quá trìn  k ám n  iệm 

 iện trườn  đã t u  iữ mầu c  t m u nâu đỏ, niêm p on  ký  iệu M1  ửi  iám 

địn ; t u  iữ 01 con dao c ọc tiết lợn tại đáy ao Cốn  Đươn .  

 ại Côn  văn số 132 n  y 29/9/2022  run  tâm p áp y- Sở Y tế Bắc Nin  trả 

lời: “Con dao có đặc điểm mô tả ở trên có thể gây ra được vết thương vùng ngực 

trái, khoang liên sườn số 7, đường nách trước bên trái đối với Lê Xuân Q” . 

Mắt camera trên cây dừa nước tại  iện trườn  l  của  ia đìn  ôn  N uyễn 

Minh T. Ông T đã tríc  xu t dữ liệu  ìn  ản , diễn biến vụ án từ camera  iao nộp 

Cơ quan CSĐ  Côn  an  uyện  iên Du. Cơ quan CSĐ  Côn  an  uyện  iên Du 

đã tríc  xu t t  n  bản ản    n  vi p ạm tội của Dươn   iến P: từ 12  iờ 20 p út 

19  iây đến 12  iờ 20 p út 25  iây Dươn   iến P điều k iển xe mô tô đến  iện 

trườn  sau đó c ạy về vị trí an  Q đứn  dùn  dao đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng 

n ực an  Q t ì được mọi n ười can n ăn; 

Về thƣơng tích của anh Lê Xuân Q: 

 ại biên bản l m việc n  y 23/7/2022,  run  tâm Y tế  uyện  iên Du xác 

n ận an  Lê Xuân Q v o trun  tâm c p cứu lúc 13  iờ 12 p út n  y 10/4/2022 với 

tìn  trạn  t ươn  tíc : “Vết thương thành ngực bên trái, bờ sắc gọn kích thước 

khoảng (3x1,5)cm...” Sau đó  ia đìn  xin đến Bện  viên đa k oa tỉn  Bắc Nin  để 

c p cứu, điều trị. 

 ại Gi y c ứn  n ận t ươn  tíc  số 100/K  n  y 17/5/2022 Bện  viện đa 

k oa tỉn  Bắc Nin  c ứn  n ận tìn  trạn  t ươn  tíc  của an  Q k i v o viện: “ 

01 vết thương vị trí khoang liên sườn số 7 đường nách trước bên trái kích thước 

(3x1)cm, có phì phò khí, máu qua vết thương  

Chụp CLVT lồng ngực (10/4/2022): hình ảnh xẹp phổi vùng đáy sau phổi trái 

và đụng dập nhu mô phổi lân cận...”. Sau đó Bện  viện đa k oa tỉn  Bắc Nin  

c uyển an  Q đến Bện  viện  ữu N  ị Việt Đức c p cứu, điều trị. 
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 ại Gi y c ứn  t ươn  số 4257/221 n  y 18/7/2022 Bện  viện  ữu N  ị 

Việt Đức c ứn  n ận tìn  trạn  t ươn  tíc  của an  Q k i v o viện: “Vết thương 

đường nách trước 3cm đã khâu, dẫn lưu màng phổi, rì rào phế nang trái ˂ phải. 

Siêu âm hình ảnh tràn dịch màng phổi trái. CT Scaner lồng ngực: Hình ảnh tràn 

máu- khí màng phổi trái kèm xẹp phổi thụ động thùy dưới... Phẫu thuật nội soi lấy 

máu cục,làm sạch khoang màng phổi...”. 

 ại Bản kết luận  iám địn  p áp y về t ươn  tíc  số 83/    n  y 28/06/2022 

 run  tâm p áp y, Sở y tế tỉn  Bắc Nin , kết luận tổn t ươn  cơ t ể an  Q: 

 “Thương tích vùng ngực trái, khoang liên sườn VII đường nách trước bên 

trái, kích thước 2,7cm x 0,2cm, bờ mép gọn, đã liền sẹo, còn 03 sẹo chỉ khâu, kích 

thước mỗi sẹo chân chỉ 03cm x 0,2cm. Áp dụng chương 8 tỷ lệ % tổn thương cơ thể 

do tổn thương phần mềm.... sẹo trung bình = 02%;  

 - Thương tích mổ khâu màng phổi trái, dẫn lưu màng phổi vùng ngực trái 

khoang liên sườn V, VI đường nách trước - giữa, kích thước 6,7cm x 0,2 cm, bờ 

mép gọn đã liền sẹo, còn 07 sẹo chỉ khâu, kích thước mỗi sẹo chân chỉ 2cm x 

0,2cm. Áp dụng chương 8 tỷ lệ % tổn thương cơ thể do tổn thương phần mềm. ..... 

sẹo lớn = 03%;  

        - Vài dải mờ ngoại vi kèm dày màng phổi vị trí đáy sau phổi trái. Áp dụng 

chương 3 tỷ lệ % tổn thương cơ thể do tổn thương hệ hô hấp. = 11%..... 

 - Đụng dập nhu mô phổi vùng đáy sau phổi trái (chụp cắt lớp vi tính ngày 

23/6/2022: Hiện tại nhu mô phổi không thấy tổn thương đụng dập hay hình mờ khu 

trú). Không đủ căn cứ khoa học tính tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể. 

 2. Căn cứ Thông tư số: 22/2019/TT-BYT ký ngày 28/8/2019 .... tỷ lệ % tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 15,4% (Mười lăm phẩy bốn phần 

trăm). Làm tròn: 15% (Mười lăm phần trăm).  

 3. Kết luận khác: Cơ chế do tác động ngoại lực trực tiếp bởi vật sắc nhọn”.  

 Do Bản kết luận  iám địn  p áp y về t ươn  tíc  số 83/    n  y 

28/06/2022 của  run  tâm p áp y, Sở y tế tỉn  Bắc Nin  t iếu các t i liệu về 

t ươn  tíc  của an  Lê Xuân Q khi v o  run  tâm Y tế  uyện  iên Du c p cứu và 

quá trìn  c p cứu, điều trị tại Bện  viện  ữu N  ị Việt Đức vì vậy Cơ quan CSĐ  

Côn  an tỉn  Bắc Nin  trưn  cầu  run  tâm p áp y Sở y tế tỉn  Bắc Nin   iám 

địn  bổ sun  tỉ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể do t ươn  tíc  của an  Lê Xuân Q. 

 ại Bản kết luận  iám địn  p áp y về t ươn  tíc  bổ sun  số 113/    n  y 

08/9/2022  run  tâm p áp y, Sở y tế tỉn  Bắc Nin , kết luận: 

“ 1. Tỷ lệ % tổn thương cơ thể tại thời điểm sau khi đối tượng đã điều trị ổn 

định hiện tại:  

        - Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 83/TgT ký ngày 28/6/2022 

của Trung tâm pháp y tỉnh Bắc Ninh. Tỷ lệ % tổn thương cơ thể của Lê Xuân Q 

theo phương pháp cộng tại Thông tư số: 22/2019/TT-BYT là 15% (Mười lăm phần 

trăm) với các thương tích sau:  
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        + Thương tích vùng ngực trái, khoang liên sườn VII đường nách trước bên 

trái, kích thước 2,7cm x 0,2cm, bờ mép gọn đã liền sẹo, còn 03 sẹo chỉ khâu, kích 

thước mỗi sẹo chân chỉ 3cm x 0,2cm. Áp dụng chương 8 tỷ lệ % tổn thương cơ thể 

do tổn thương phần mềm. Mục I.2. sẹo trung bình = 02%;  

        + Thương tích mổ khâu màng phổi trái, dẫn lưu màng phổi vùng ngực trái 

khoang liên sườn V, VI đường nách trước - giữa, kích thước (6,7 x 0,2)cm, bờ mép 

gọn đã liền sẹo, còn 07 sẹo chỉ khâu, kích thước mỗi sẹo chân chỉ 02cm x 2,2cm. 

Áp dụng chương 8 tỷ lệ % tổn thương cơ thể do tổn thương phần mềm. Mục I.3. 

sẹo lớn = 03%;  

+ Vài dải mờ ngoại vi kèm dày màng phổi vị trí đáy sau phổi trái. Áp dụng 

chương 3 tỷ lệ % tổn thương cơ thể do tổn thương hệ hô hấp. Mục III.5 = 11%. 

 - Thương tích giám định bổ sung hiện tại: Đo chức năng hô hấp (ngày 

05/9/2022): Không có rối loạn thông khí hô hấp. Không đủ căn cứ khoa học tính tỷ 

lệ % tổn thương cơ thể. 

 2. Căn cứ Thông tư số: 22/2019/TT-BYT ký ngày 28/8/2019 ..... tỷ lệ % tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 15,4% (Mười lăm phẩy bốn phần 

trăm). Làm tròn: 15% (Mười lăm phần trăm).  

 3. Tỷ lệ % tổn thương cơ thể do thương tích gây nên sau giám định bổ sung 

là 15% (Mười lăm phần trăm). 

        4. Kết luận khác: Không”.  

 ại bản kết luận  iám địn  số: 1082/KL-K  S n  y 01/7/2022 của P òn  Kỹ 

t uật  ìn  sự Côn  an tỉn  Bắc Nin , kết luận:  

“Chất màu nâu đỏ (ký hiệu M1) là máu người, nhóm máu O ;  

Trên con dao gửi giám định (ký hiệu M2) không có dấu vết máu người”. 

nhóm máu O trùn  với n óm máu của an  Q t eo kết quả xét n  iệm của Bện  

viện  ữu N  ị Việt Đức. 

       * Thực nghiệm điều tra: 

N  y 04/10/2022 tại  rại tạm  iam Côn  an tỉn  Bắc Nin , Cơ quan Cản  sát 

điều tra Côn  an tỉn  Bắc Nin  p ối  ợp Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Bắc Nin , 

Luật sư b o c ữa c o bị can t ực n  iệm   n  vi từ k i bị can xuốn  xe rút dao từ 

cạp quần ra cầm trên tay p ải lao về về p ía an  Q đâm liên tiếp 3 n át đến k i an  

Đ tước được dao của bị can ném đi. Kết quả bị can đã t ực  iện được v   ướn  dẫn 

n ười đón  t ế t ực  iện được to n bộ   n  vi p ạm tội n ư đã k ai báo, p ù  ợp 

với các t i liệu, c ứn  cứ t u t ập được tron  quá trìn  điều tra. 

Với nội dun  trên, tại Cáo trạn  số 141/CTr-VKS-P2 ngày 22/11/2022 của 

Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Bắc Nin  đã truy tố Dươn   iến P về tội “Giết n ười” 

t eo điểm n k oản 1 Điều 123 Bộ luật  ìn  sự. 

 ại p iên tòa  ôm nay, bị cáo Dươn   iến P đã k ai n ận to n bộ   n  vi 

p ạm tội của mìn  n ư nội dun  bản cáo trạn  đã nêu. Bị cáo t ừa n ận ngày 

10/4/2022 do mâu t uẫn với anh Lê Xuân Q tại đám cưới của an  N uyễn Mạn  
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P1  nên sau dó bị cáo có điều k iển xe mô tô BKS 99C1-202.01 về n   l y con 01 

dao c ọc tiết lợn c i v o cạp quần rồi điều k iển xe mô tô quay lại đám cưới an  

P1. K oản  12  iờ 20 p út cùn  n  y k i bị cáo đi đến k u vực đầu n õ vào nhà 

anh P1, n ìn t  y an  Q thì bị cáo dừn  xe lại v  xuốn  xe, tay p ải bị cáo rút dao 

từ trong n ười ra lao đến đâm liên tiếp 2 n át dao về vùn  n ực, bụn  anh Q trong 

đó 01 n át trún  v o đườn  nác  trước bên n ực trái anh Q. Sau đó, bị cáo tiếp tục 

cầm dao đâm 1 n át nữa về vùng n ực, bụn  của an  Q thì được mọi n ười can 

n ăn. Bị cáo t ừa n ận to n bộ t ươn  tíc  của anh Q l  do bị cáo đã dùn  dao gây 

ra, bị cáo r t ân  ận về   n  vi của mìn , bị cáo c o biết sau k i sự việc xảy ra bị 

cáo đã  ọi điện về c o  ia đìn  để đến t ăm và bồi t ườn  c o an  Q đồn  t ời bản 

t ân bị cáo đã tự đến cơ quan Côn  an đầu t ú. Bị cáo được biết  ia đìn  bị cáo đã 

bồi t ườn  c o an  Q được 120.000.000đ, Bị cáo t ừa n ận cáo trạn  truy tố bị cáo 

l  đún  n ười, đún  tội. 

Về p ía bị  ại l  an  Lê Xuân Q, tại p iên tòa  ôm nay t ừa n ận sau k i an  

bị P dùn  dao đâm t ì an  được mọi n ười đưa v o  run  tâm y tế  uyện  iên Du 

sơ cứu sau đó c uyển lên Bện  viện đa k oa Bắc Nin  c p cứu sau lại được c uyển 

tuyến đến Bện  viện Việt Đức điều trị từ n  y 10/4/2022 đến n  y 19/4/2022 t ì ra 

viện.  ron  t ời  ian c p cứu, điều trị tại Bện  viện t ì  ia đìn  P có đến t ăm  ỏi, 

độn  viên v  t ỏa t uận bồi t ườn  c o an  được số tiền 120.000.000 đồn , nay do 

giữa  ia đìn  an  v   ia đìn  P có mối quan  ệ  ọ   n  nên an  k ôn  yêu cầu P 

p ải bồi t ườn   ì t êm v  đề n  ị  ội đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ một p ần 

 ìn  p ạt c o P.  

Về p ía ôn  Dươn  Côn    bố đẻ bị cáo P v  c ị Đ o   ị G vợ bị cáo P xác 

n ận sau k i P có   n  vi p ạm tội thì P đã tác độn  đến  ia đìn  để đến t ăm  ỏi, 

bồi t ườn  c o an  Q, to n bộ số tiền 120.000.000đ đã bồi t ời c o anh Q l  tiền do 

vợ c ồn  P tích góp v  tiền của vợ c ồn  ôn    cho P. Nay ông T v  c ị G không 

yêu cầu P p ải  o n trả số tiền n y.  

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Bắc Nin  t ực   n  quyền côn  tố tại 

p iên tòa p át biểu quan điểm luận tội,  iữ n uyên bản Cáo trạn  đã truy tố đối với 

bị cáo P i. Căn cứ v o   n  vi p ạm tội; tín  c  t, mức độ n uy  iểm của   n  vi; 

căn cứ v o n ân t ân n ười p ạm tội v  các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trách 

n iệm  ìn  sự đã đề n  ị  ội đồn  xét xử tuyên bố bị cáo Dươn   iến P p ạm tội 

“Giết n ười”. 

Áp dụn  điểm  n khoản 1 Điều 123; điểm b, s k oản 1 v  k oản 2 Điều 51; 

Điều 38; k oản 1 Điều 54; Điều 57 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt bị cáo Dươn   iến P  

từ 07 năm tù đến 07 năm 06 t án  tù. 

Về trác  n iệm dân sự: K ôn  đặt ra xem xét. 

Về vật c ứn  vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật  ìn  sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự.  

 ịc  t u tiêu  ủy 01 con dao (loại dao c ọc tiết lợn) d i 31cm, lưỡi dao bằn  
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kim loại d i 17cm, mũi dao n ọn, bản rộn  06cm.  

  ron  p ần tran  luận, Luật sư  rần  o n   ùn  C l  n ười b o c ữa c o bị 

cáo trìn  b y quan điểm: N  t trí với tội dan  Cáo trạn  đã truy tố đối với bị cáo, 

đề n  ị  ội đồn  xét xử xem xét đến các tìn  tiết  iảm n ẹ n ư n ân t ân bị cáo 

k ôn  có tiền án, tiền sự. Sau k i p ạm tội đã đầu thú; t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn 

 ối cải, tíc  cực tác độn  đến  ia đìn  để bồi t ườn  c o p ía bị  ại được n ười bị 

 ại xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt. Bị cáo được Côn  an xã C, uyện  iên Du  xác n ận 

cộn  tác tron  việc xác min , bắt  iữ các đối tượn  đán  bạc; bị cáo có t ời  ian 

p ục vụ tron  quân đội; bị cáo p ạm tội Giết n ười t uộc trườn   ợp c ưa đạt đây 

l  n ữn  tìn  tiết  iảm n ẹ m  vị Kiểm sát viên đã đề n  ị áp dụn  đối với bị cáo 

nên Luật sư C  o n to n t ốn  n  t v  đề n  ị  ội đồn  xét xử cân n ắc c o bị 

cáo được  ưởn  mức  ìn  p ạt n ẹ n  t. 

Bị cáo v  n ữn  n ười t am  ia tố tụn  ; Kiểm sát viên k ôn  đối đáp tran  

luận  ì t êm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tại p iên tòa,  ội đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1].  ron  quá trìn  điều tra, truy tố Điều tra viên, Kiểm sát viên đã t ực  iện 

đún  t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục t eo quy địn  của Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Quá 

trìn  điều tra bị cáo, bị  ại cùn  n ữn  n ười t am  ia tố tụn  k ác k ôn  có ý 

kiến  oặc k iếu nại về   n  vi, quyết địn  của Cơ quan tiến   n  tố tụn , n ười 

tiến   n  tố tụn  nên các quyết địn ,   n  vi của Cơ quan tiến   n  tố tụn , n ười 

tiến   n  tố tụn  l   ợp p áp. 

        [2]  Xem xét lời k ai của bị cáo tại p iên tòa hôm nay phù  ợp với lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra, p ù  ợp với lời k ai của bị  ại, p ù  ợp lời k ai 

của n ữn  n ười có quyền lợi, n   a vụ liên quan, n ười l m c ứn , p ù  ợp với 

vật c ứn , biên bản k ám n  iệm  iện trườn , các kết quả  iám địn  t ươn  tíc  

của anh Lê Xuân Q v  các t i liệu k ác có tron   ồ sơ vụ án. Do vậy,  ội đồn  xét 

xử t  y có đủ cơ sở k ẳn  địn : K oản  11  iờ n  y 10/4/2022, tại đám cưới an  

N uyễn Mạn  P1 ở  t ôn  , xã L,  uyện  , tỉn  BN, Dươn   iến P và anh Lê 

Xuân Q l  n ười cùn  t ôn nảy sin  mâu t uẫn cãi c ửi n au tron  việc mời rượu. 

Được mọi n ười can n ăn, sự việc ch m dứt n ưn  sau đó P điều k iển xe mô tô 

BKS 99C1-202.01 về n   l y con 01 dao c ọc tiết lợn d i 31cm, c uôi dao bằn  

 ỗ d i 14cm, bản dao n  t 06cm, có 1 lưỡi sắc, mũi dao n ọn c i v o cạp quần rồi 

điều k iển xe mô tô quay lại đám cưới an  P1. K oản  12  iờ 20 p út cùn  n  y 

khi P đi đến k u vực đầu n õ v o n   an  P1, P nhìn t  y an  Q thì P dừn  xe lại 

v  xuốn  xe, tay p ải P rút dao từ trong n ười ra lao đến đâm liên tiếp 2 n át dao 

về vùn  n ực, bụn  an  Q tron  đó 01 n át trún  v o k oan  liên sườn số 7 đườn  
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nác  trước bên n ực trái anh Q  ây vết t ươn  kíc  t ước (3x1)cm xuyên  t  u 

p ổi trái an  Q. Sau đó, P tiếp tục cầm dao đâm 1 n át nữa về vùng n ực, bụn  của 

anh Q thì anh Q1, an  Đ v  n ữn  n ười có mặt can n ăn. Anh Q được mọi n ười 

đưa đi c p cứu điều trị tại  run  tâm Y tế  uyện  iên Du, Bện  viện đa k oa tỉn  

Bắc Nin  v  Bện  viện  ữu N  ị Việt Đức từ n  y 10/4/2022 đến n  y 19/4/2022 

ra viện. ậu quả an  Q bị P đâm t  u p ổi trái. Anh Q k ôn  c ết do được mọi 

n ười can n ăn v  được c p cứu, điều trị kịp t ời n ưn  bị tổn  ại 15% sức k ỏe. 

Do đó   n  vi của bị cáo đã c u t  n  tội “Giết n ười” tội p ạm v   ìn  p ạt được 

quy địn  tại k oản 1 Điều 123 Bộ luật  ìn  sự đún  n ư Cáo trạn  của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉn  Bắc Nin  đã truy tố.  

[3] Hành vi p ạm tội của bị cáo l  n uy  iểm c o xã  ội, xâm p ạm đến tín  

mạn  của n ười k ác trái p áp luật, l m m t trật tự trị an tại địa p ươn ,  ây tâm 

lý  oan  man , b t ổn tron  quần c ún  n ân dân. Bản t ân bị cáo c ỉ vì mâu 

t uẫn n ỏ n ặt tron  việc mời rượu tại đám cưới v  đã được mọi n ười can n ăn ra 

về, song do cố c  p v  coi t ườn  p áp luật, coi t ườn  tín  mạn  của n ười khác 

bị cáo đã về n   l y 01 con dao c ọc tiết lợn là hung khí nguy  iểm đâm liên tiếp 

02 nhát vào vùng  n ực anh Q dẫn đến an  Q bị đâm trún  một n át v o n ực t  u 

p ổi dẫn đến bị tổn t ươn  cơ t ể 15%, việc an  Q  không c ết l  do được mọi 

n ười kịp t ời can n ăn v  đưa đi c p cứu vì vậy   n  vi p ạm tội của bị cáo t uộc 

trườn   ợp có tín  c  t côn đồ l  tìn  tiết địn  k un  tăn  nặn   được quy địn  tại 

điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật  ìn  sự do đó đối với bị cáo xét t  y cần p ải có 

một mức  ìn  p ạt n  iêm k ác các  ly bị cáo với đời sốn  xã  ội một t ời  ian 

mới đủ điều kiện để cải tạo,  iáo dục bị cáo t  n  côn  dân có íc  c o xã  ội.   

[4] Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

Hội đồng xét xử thấy:  

Về tìn  tiết  iảm n ẹ: Bị cáo k ôn  có tiền án, tiền sự. Sau k i p ạm tội đã tự 

 iác đến cơ quan Côn  an đầu t ú. Quá trìn  điều tra v  tại p iên tòa  ôm nay 

t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải; sau k i p ạm tội đã tác độn   ia đìn  bồi 

t ườn  k ắc p ục  ậu quả c o n ười bị  ại, n ười bị  ại xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt 

c o bị cáo. Bị cáo có t ời  ian p ục vụ tron  quân đội n ân dân Việt Nam v  

được kết nạp Đản  k i tại n ũ ( năm 2016 bị xóa tên tron  dan  sác  Đản  viên 

do bỏ sin   oạt Đản ). Bị cáo được Côn  an xã C,  uyện  iên Du xác n ận 

cộn  tác tron  việc xác min , bắt  iữ các đối tượn  đán  bạc tại xã C,  uyện 

 iên Du vì vậy bị cáo được  ưởn  tìn  tiết  iảm n ẹ t eo quy địn  tại điểm b,s 

k oản 1 v  k oản 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự.  

        N o i ra bị cáo p ạm tội “Giết n ười” tron  trườn   ợp c ưa đạt do vậy k i 

quyết địn   ìn  p ạt cần áp dụn  mức  ìn  p ạt đối với bị cáo t eo quy địn  tại 

Điều 15 v  k oản 3 Điều 57 Bộ luật  ìn  sự.  

Về tìn  tiết tăn  nặn ; K ôn  có.  
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Xem xét các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ của bị cáo,  ội đồn  xét xử t  y bị 

cáo có 02 tìn  tiết  iảm n ẹ quy địn  tại k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự vì vậy 

cần áp dụn  k oản 1 Điều 54 Bộ luật  ìn  sự c o bị cáo được  ưởn  dưới mức 

k ởi điểm của k un   ìn  p ạt.  

 [5] Về trách nhiệm dân sự:  ại p iên tòa  ôm nay, bị  ại Lê Xuân Q xác 

n ận  ia đìn  bị cáo đã bồi t ườn  c o an  Q số tiền 120.000.000 đồn , nay an  

k ôn  yêu cầu bị cáo p ải bồi t ườn  t êm vì vậy  ội đồn  xét xử k ôn  đặt ra 

xem xét  iải quyết. 

[6]. Về vật c ứn  vụ án:  ron  quá trìn  điều tra, cơ quan điều tra có t u  iữ  

01 con dao (loại dao c ọc tiết lợn) d i 31cm, lưỡi dao bằn  kim loại d i 17cm, mũi 

dao n ọn, bản rộn  06cm, xét t  y đây l  con dao bị cáo sử dụn  l m  un  k í t n 

côn  bị  ại vì vậy nay cần tịc  t u tiêu  ủy. 

Đối với mẫu máu t u được tại  iện trườn , đã sử dụn   ết sau  iám địn  nên 

k ôn  đặt ra xử lý. 

Đối với  ìn  ản  camera   i lại  ìn  ản  p ạm tội của bị cáo được lưu t eo 

 ồ sơ l  p ù  ợp.  

Đối với xe mô tô BKS 99C1-202.01 bị cáo sử dụn  l m p ươn  tiện di 

c uyển k i  ây án l  xe đăn  ký tên bị cáo. Sau đó P i đã bán xe c o n ười 

k ôn  quen biết. Cơ quan điều tra đã ra t ôn  báo truy tìm n ưn  c ưa t u  ồi 

được. Đồn  t ời, có Côn  văn yêu cầu Côn  an  uyện  iên Du dừn  t ủ tục 

san  tên đổi c ủ đối với c iếc xe mô tô trên. Vì vậy, k i n o Cơ quan điều tra 

t u  ồi được sẽ đề cập xử lý sau. 

        Đối với an  Lê Xuân Q cãi c ửi nhau với bị cáo. Sau đó được mọi n ười can 

n ăn, an  Q đã dừn  lại. Cơ quan điều tra đã  iáo dục, n ắc n ở an  Lê Xuân Q là 

p ù  ợp.   

       [7] Về án phí: Bị cáo Dươn   iến P p ải c ịu án p í t eo quy địn . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  uyên bố bị cáo Dươn   iến P p ạm tội “Giết n ười”. 

Áp dụn  điểm n k oản 1 Điều 123; điểm b, s k oản 1 v  k oản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 15; k oản 3 Điều 57; Điều 47; k oản 1 Điều 54 Bộ luật  ìn  sự. 

Điều 106; Điều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự; N  ị quyết số 326/2016/UB VQ 14 

quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í  òa 

án n  y 30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc  ội k óa 14. 

Xử p ạt: Dươn   iến P 07 (Bẩy) năm tù.   ời  ạn tù tín  từ n  y bị bắt tạm 

 iam 05/7/2022 n ưn  được trừ đi t ời  ian bị tạm  iữ từ n  y 11/4/2022 đến n  y 

20/4/2022. 

Căn cứ Điều 329 Bộ luật tố tụn   ìn  sự:  ạm  iam bị cáo Dươn   iến P 45 



 
10 

ngày kể từ n  y tuyên án sơ t ẩm (05/01/2023) để bảo đảm việc t i   n  án.  

2. Về vật c ứn  vụ án:  

 ịc  t u tiêu  ủy 01 con dao (loại dao c ọc tiết lợn) d i 31cm, lưỡi dao bằn  

kim loại d i 17cm, mũi dao n ọn, bản rộn  06cm. 

(  eo biên bản  iao n ận vật c ứn , t i sản n  y 22/11/2022  iữa Côn  an 

tỉn  Bắc Nin  (PC01) với Cục t i   n  án dân sự tỉn  Bắc Nin ). 

3. Án phí:  Bị cáo Dươn   iến P p ải nộp 200.000 đồn  án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm. 

4. Bị cáo; Bị  ại; N ười có quyền lợi, n   a vụ liên quan có mặt có quyền 

kháng cáo bản án tron   ạn 15 n  y kể từ n  y tuyên án./. 

 
               Nơi nhận: 

- TAND, VKSND C p cao; 

- VKSND tỉn  Bắc Ninh 

- Phòng PC 10,  rại tạm  iam Công an 

tỉn  Bắc Nin ; 

- Cơ quan điều tra (PC01), Côn  an tỉn  

Bắc Nin ; 

- Cục t i   n  án dân sự tỉn  Bắc Nin ; 

- Bị cáo, n ười t am  ia tố tụn ; 

- Lưu  S, VP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuấn Anh           

 


